
ƯU ĐÃI VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 
 

I.    CƠ SỞ PHÁP LÝ:  
        Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 có hiệu lực từ ngày 

01/01/2009;  
        Nghị định số 124/2008/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2009 hướng dẫn Luật 

Thuế Thu nhập Doanh nghiệp;  
        Thông tư 130/2008/TT-BTC có hiệu lực ngày 18/01/2009 hướng dẫn Nghị định 

124/2008/NĐ-CP;  
        Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 về danh mục ngành nghề xã hội 

hóa;  
        Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 về chính sách xã hội hóa;  
        Thông tư 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 h ướng dẫn Nghị định 69/2008/NĐ-

CP ;  
        Công văn số 11660/BTC-TCT ngày 20/8/2009 của Tổng cục thế về chính sách 

thuế đối với lĩnh vực kinh doanh thuộc chính sách xã hội hóa.  
   

II. ĐIỀU KIỆN, NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH 
NGHIỆP  
1.   Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Các ưu đãi về thuế thu nhập 

doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, 
chứng từ theo quy định và đăng ký, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.  

2.   Nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp  

2.1. Trong thời gian đang ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện 
nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập 
từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 
(bao gồm mức thuế suất ưu đãi hoặc miễn, giảm thuế).  

Trường hợp trong kỳ tính thuế doanh nghiệp không hạch toán riêng thu nhập từ hoạt 
động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt động sản xuất 
kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế thì phần thu nhập của hoạt động sản xuất 
kinh doanh ưu đãi thuế xác định bằng (=) tổng thu nhập chịu thuế của hoạt động sản 
xuất kinh doanh (không bao gồm thu nhập khác) nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) của 
doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế so với tổng doanh thu của doanh 
nghiệp trong kỳ tính thuế.  

2.2. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh 
nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:   

a) Doanh nghiệp thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo 
quy định của pháp luật;  

b) Doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, 
trừ trường hợp giao, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước;  



c) Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mới thành lập 
mà chủ doanh nghiệp là chủ hộ kinh doanh cá thể và không có thay đổi về ngành 
nghề kinh doanh trước đây.  

     d) Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc 
hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người 
đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh 
hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là 
người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao 
nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 
tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh 
nghiệp mới.  

Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt 
động đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.  

2.3. Trong cùng một kỳ tính thuế nếu có một khoản thu nhập thuộc diện áp dụng thuế 
suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế theo nhiều 
trường hợp khác nhau thì doanh nghiệp tự lựa chọn một trong những trường hợp ưu 
đãi  thuế thu nhập doanh nghiệp có lợi nhất.  

2.4. Trong thời gian được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu trong năm tính thuế mà 
doanh nghiệp không đáp ứng đủ một trong các điều kiện ưu đãi thuế quy định tại 
Thông tư này thì doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi trong năm tính thuế đó mà 
phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 25%.  

2.5. Trường hợp trong kỳ tính thuế doanh nghiệp vừa có hoạt động kinh doanh được 
hưởng ưu đãi thuế vừa có hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế thì 
phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế và 
hoạt động kinh doanh không được ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.  

      Trường hợp hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế bị lỗ, hoạt động kinh 
doanh không được hưởng ưu đãi thuế (trừ hoạt động chuyển nhượng bất động sản) có 
thu nhập (hoặc ngược lại) thì doanh nghiệp bù trừ  vào thu nhập chịu thuế của các 
hoạt động kinh doanh có thu nhập do doanh nghiệp tự lựa chọn. Phần thu nhập còn lại 
sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 
của hoạt động kinh doanh còn thu nhập.  

2.6. Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không áp dụng đối với:  

a) Các khoản thu nhập khác quy định tại mục V Phần C Thông tư này.  

b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quí 
hiếm khác.  

c) Thu nhập từ kinh doanh trò chơi có thưởng, cá cược theo quy định của pháp luật.  

d) Thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.  

2.7. Doanh nghiệp thành lập từ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, 
chia, tách, sáp nhập, hợp nhất chịu trách nhiệm trả các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt 
về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bị chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, 



hợp nhất và được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn 
lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.  

2.8. Doanh nghiệp trong thời gian đang được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu 
nhập doanh nghiệp theo quy định, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra kiểm tra 
phát hiện tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp của thời kỳ miễn thuế, giảm thuế  thì 
doanh nghiệp được hưởng miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy 
định. Tuỳ theo lỗi của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra áp 
dụng các mức xử phạt  vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.  

- Doanh nghiệp đang trong thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ 
quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế kiểm tra phát hiện số thuế 
thu nhập doanh nghiệp miễn thuế, giảm thuế theo quy định nhỏ hơn so với đơn vị tự 
kê khai thì doanh nghiệp chỉ được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo 
số thuế thu nhập doanh nghiệp do kiểm tra, thanh tra phát hiện. Tuỳ theo lỗi của 
doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra áp dụng các mức xử phạt  
vi phạm  pháp luật về thuế theo quy định.  

   

III. CÁC HÌNH THỨC ƯU ĐÃI:  

2.1               Ưu đãi về thuế suất:  
   

STT  Các điều kiện ưu đãi  

Mức 
thuế 

suất ưu 
đãi  

Thời gian áp dụng  

1  

1.1.            Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khănquy định tại Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ;  

1.2.            Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại khu kinh tế, khu công 
nghệ cao được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;  

1.3.            Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực:  
- Công nghệ cao theo quy định của pháp luật; nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ;  
- Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát 

nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng 
sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng 
khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định;  

- Sản xuất sản phẩm phần mềm.  

10%  

Áp dụng trong thời 
hạn 15 năm  

1.4.            Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực quy định 
tại điểm 1.3 Phần này thuộc loại dự án có quy mô lớn, công nghệ cao 
hoặc mới cần đặc biệt thu hút đầu tư.  
   

Có thể kéo dài trên 15 
năm nhưng không quá 

30 năm theo Quyết 
định của Thủ tướng 

Chính phủ căn cứ theo 
đề nghị của Bộ trưởng 



Bộ Tài chính.

1.5.            Đối với phần thu nhập của doanh nghiệp có được từ hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi 
trường (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hoá).  
Danh mục chi tiết các hoạt động trong lĩnh vực xã hội hoá được thực 
hiện theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Áp dụng trong suốt 
thời gian hoạt động  

2  
Thuế suất ưu đãi đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại 
địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của 
Chính phủ.  

20%  

Áp dụng trong thời 
gian mười năm (10 

năm)  

3  

Đối với Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và Quỹ tín dụng nhân dân.  
Đối với Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân thành 
lập mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy 
định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP 
ngày 11/12/2008 của Chính phủ sau khi hết thời hạn áp dụng thuế suất 
10% quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Phần này thì chuyển sang áp dụng 
mức thuế suất 20%.  

Áp dụng trong suốt 
thời gian hoạt động  

. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Phần này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh 
nghiệp có doanh thu từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế.  

. Hết thời gian áp dụng mức thuế suất ưu đãi tại điểm 1, điểm 2, điểm 4 Phần này, doanh nghiệp chuyển 
sang áp dụng  mức thuế suất 25%.  

2.2               Ưu đãi về thời gian miễn thuế:  
   

STT  Các điều kiện ưu đãi  Thời gian 
miễn  Thời gian giảm  

1  

1.1.            Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 
11/12/2008 của Chính phủ.  

1.2.            Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại khu kinh tế, khu 
công nghệ cao được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ;  

1.3.            Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực: 
- Công nghệ cao theo quy định của pháp luật; nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ;  
- Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy thuỷ điện, hệ thống 

cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, 
cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ 
tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết 
định;  

- Sản xuất sản phẩm phần mềm.  
1.4.            Doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hoá thực hiện 

4 năm  
Giảm 50% số thuế 
phải nộp trong 9 
năm tiếp theo  



tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt 
khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.

2  

Đối với doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội 
hoá thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có 
điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn 
quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.  

4 năm  
Giảm 50% số thuế 
phải nộp trong 5 
năm tiếp theo  

3  

Đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa 
bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP 
ngày 11/12/2008 của Chính phủ.  

2 năm  
Giảm 50% số thuế 
phải nộp trong 4 
năm tiếp theo  

Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Mục này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh 
nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế; Trường hợp doanh 
nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án 
đầu tư thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.  

2.3               Trường hợp giảm thuế khác:  
1.       Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải được giảm số 

thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao 
động nữ hướng dẫn tại tiết a điểm 2.10 mục IV Phần C Thông tư này nếu hạch 
toán riêng được.  

“ Các khoản chi thêm cho lao động nữ được tính vào chi phí được trừ bao gồm:  

- Chi cho công tác đào tạo lại nghề cho lao động nữ trong trường hợp nghề cũ 
không còn phù hợp phải chuyển đổi sang nghề khác theo quy hoạch phát triển 
của doanh nghiệp.  

Khoản chi này bao gồm: học phí (nếu có) + chênh lệch tiền lương ngạch bậc 
(đảm bảo 100% lương cho người đi học).  

- Chi phí tiền lương và phụ cấp (nếu có) cho giáo viên dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo 
do doanh nghiệp tổ chức và quản lý.  

- Chi phí tổ chức khám sức khoẻ thêm trong năm như khám bệnh nghề nghiệp, 
mãn tính hoặc phụ khoa cho nữ công nhân viên.  

- Chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau khi sinh con lần thứ nhất hoặc lần thứ hai.  

- Phụ cấp làm thêm giờ cho lao động nữ trong trường hợp vì lý do khách quan 
người lao động nữ không nghỉ sau khi sinh con, nghỉ cho con bú mà ở lại làm 
việc cho doanh nghiệp được trả theo chế độ hiện hành; kể cả trường hợp trả 
lương bằng sản phẩm mà lao động nữ vẫn làm việc trong thời gian không nghỉ 
theo chế độ  

Các đơn vị sự nghiệp, cơ quan văn phòng thuộc các Tổng công ty không trực 
tiếp sản xuất kinh doanh thì không giảm thuế theo điểm này”.  



2.       Doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số được giảm thuế thu 
nhập doanh nghiệp phải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao động là 
người dân tộc thiểu số hướng dẫn tại tiết b điểm 2.10 mục IV Phần C Thông tư 
này nếu hạch toán riêng được.  

“Các khoản chi thêm cho người dân tộc thiểu số  được tính vào chi phí được trừ 
bao gồm: học phí đi học (nếu có) cộng chênh lệch tiền lương ngạch bậc (đảm bảo 
100% lương cho người đi học); tiền hỗ trợ về nhà ở, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế cho người dân tộc thiểu số trong trường hợp chưa được Nhà nước hỗ trợ theo 
chế độ quy định”.  

IV. THỦ TỤC THỰC HIỆN ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP  
        Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời 

gianmiễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự 
quyết toán thuế với cơ quan thuế.  

        Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp phải kiểm tra các điều kiện 
được hưởng ưu đãi thuế, số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế, giảm thuế, 
số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kiện thực tế mà doanh nghiệp 
đáp ứng được. Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện để  áp dụng 
thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thì cơ quan thuế xử lý truy thu thuế 
và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định./.  

   

V. PHỤ LỤC ĐỊA BÀN KINH TẾ KHÓ KHĂN VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN  
DANH MỤC ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ)  

STT  Tỉnh  Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn  

Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội 
khó khăn  

1  Bắc Kạn  Toàn bộ các huyện và thị xã     

2  Cao Bằng  Toàn bộ các huyện và thị xã     

3  Hà Giang  Toàn bộ các huyện và thị xã     

4  Lai Châu  Toàn bộ các huyện và thị xã     

5  Sơn La  Toàn bộ các huyện và thị xã     

6  Điện Biên  Toàn bộ các huyện và thành phố Điện 
Biên  

   

7  Lào Cai  Toàn bộ các huyện  Thành phố Lào Cai  

8  Tuyên Quang  Các huyện Na Hang, Chiêm Hóa  Các huyện Hàm Yên, Sơn Dương, Yên 
Sơn và thị xã Tuyên Quang  

9  Bắc Giang  Huyện Sơn Động  Các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên 
Thế, Hiệp Hòa  



10  Hòa Bình  Các huyện Đà Bắc, Mai Châu  Các huyện Kim Bôi, Kỳ Sơn, Lương 
Sơn, Lạc Thủy, Tân Lạc, Cao Phong, 
Lạc Sơn, Yên Thủy  

11  Lạng Sơn  Các huyện Bình Gia, Đình Lập, Cao 
Lộc, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, 
Văn Quan  

Các huyện Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu 
Lũng  

12  Phú Thọ  Các huyện Thanh Sơn, Yên Lập  Các huyện Đoan Hùng, Hạ Hòa, Phù 
Ninh, Sông Thao, Thanh Ba, Tam Nông, 
Thanh Thủy  

13  Thái Nguyên  Các huyện Võ Nhai, Định Hóa  Các huyện Đại Từ, Phổ Yên, Phú 
Lương, Phú Bình, Đồng Hỷ  

14  Yên Bái  Các huyện Lục Yên, Mù Căng Chải, 
Trạm Tấu  

Các huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Văn 
Yên, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ  

15  Quảng Ninh  Các huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, huyện 
đảo Cô Tô và các đảo, hải đảo thuộc 
tỉnh  

Huyện Vân Đồn  

16  Hải Phòng  Các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải     

17  Hà Nam     Các huyện Lý Nhân, Thanh Liêm  

18  Nam Định     Các huyện Giao Thủy, Xuân Trường, 
Hải Hậu, Nghĩa Hưng  

19  Thái Bình     Các huyện Thái Thụy, Tiền Hải  

20  Ninh Bình     Các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Kim 
Sơn, Tam Điệp, Yên Mô  

21  Thanh Hóa  Các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Bá 
Thước, Lang Chánh, Thường Xuân, 
Cẩm Thủy, Ngọc Lạc, Như Thanh, 
Như Xuân  

Các huyện Thạch Thành, Nông Cống  

22  Nghệ An  Các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, 
Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Hợp, 
Quỳ Châu, Anh Sơn  

Các huyện Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Thanh 
Chương  

23  Hà Tĩnh  Các huyện Hương Khê, Hương Sơn, 
Vũ Quang  

Các huyện Đức Thọ, Kỳ Anh, Nghi 
Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc  

24  Quảng Bình  Các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố 
Trạch  

Các huyện còn lại  

25  Quảng Trị  Các huyện Hướng Hóa, Đắc Krông  Các huyện còn lại  

26  Thừa Thiên 
Huế  

Huyện A Lưới, Nam Đông  Các huyện Phong Điền, Quảng Điền, 
Hương Trà, Phú Lộc, Phú Vang  



27  Đà Nẵng  Huyện đảo Hoàng Sa     

28  Quảng Nam  Các huyện Đông Giang, Tây Giang, 
Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, 
Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, 
Núi Thành và đảo Cù Lao Chàm  

Các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên  

29  Quảng Ngãi  Các huyện Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Tây, 
Sơn Hà, Minh Long, Bình Sơn, Tây 
Trà và huyện đảo Lý Sơn  

Các huyện Nghĩa Hành, Sơn Tịnh  

30  Bình Định  Các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân 
Canh, Phù Cát, Tây Sơn  

Các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ  

31  Phú Yên  Các huyện Sông Hinh, Đồng Xuân, 
Sơn Hòa, Phú Hòa  

Các huyện Sông Cầu, Đông Hòa, Tây 
Hòa, Tuy An  

32  Khánh Hòa  Các huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, 
huyện đảo Trường Sa và các đảo thuộc 
tỉnh  

Các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Ninh 
Hòa, thị xã Cam Ranh  

33  Ninh Thuận  Toàn bộ các huyện     

34  Bình Thuận  Huyện đảo Phú Quý  Các huyện Bắc Bình, Tuy Phong, Đức 
Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc, Hàm 
Thuận Nam  

35  Đắk Lắk  Toàn bộ các huyện     

36  Gia Lai  Toàn bộ các huyện và thị xã     

37  Kon Tum  Toàn bộ các huyện và thị xã     

38  Đắk Nông  Toàn bộ các huyện     

39  Lâm Đồng  Toàn bộ các huyện  Thị xã Bảo Lộc  

40  Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

Huyện đảo Côn Đảo  Huyện Tân Thành  

41  Tây Ninh  Các huyện Tân Biên, Tân Châu, Châu 
Thành, Bến Cầu  

Các huyện còn lại  

42  Bình Phước  Các huyện Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù 
Đốp  

Các huyện Đồng Phú, Bình Long, 
Phước Long, Chơn Thành  

43  Long An     Các huyện Đức Huệ, Mộc Hóa, Tân 
Thạnh, Đức Hòa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng 

44  Tiền Giang  Huyện Tân Phước  Các huyện Gò Công Đông, Gò Công 
Tây  

45  Bến Tre  Các huyện Thạnh Phú, Ba Chi, Bình 
Đại  

Các huyện còn lại  



46  Trà Vinh  Các huyện Châu Thành, Trà Cú  Các huyện Cầu Ngang, Cầu Kè, Tiểu 
Cần  

47  Đồng Tháp  Các huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam 
Nông, Tháp Mười  

Các huyện còn lại  

48  Vĩnh Long     Huyện Trà Ôn  

49  Sóc Trăng  Toàn bộ các huyện  Thị xã Sóc Trăng  

50  Hậu Giang  Toàn bộ các huyện  Thị xã Vị Thanh  

51  An Giang  Các huyện An Phú, Tri Tôn,Thoại Sơn, 
Tân Châu, Tịnh Biên  

Các huyện còn lại  

52  Bạc Liêu  Toàn bộ các huyện  Thị xã Bạc Liêu  

53  Cà Mau  Toàn bộ các huyện  Thành phố Cà Mau  

54  Kiên Giang  Toàn bộ các huyện và các đảo, hải đảo 
thuộc tỉnh  

Thị xã Hà Tiên, thị xã Rạch Giá  

   

 


